CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: An toàn lao động
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động đ​ược bố trí học tr​ước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
1. Về kiến thức: 

· Trình bày được: Các khái niệm cơ bản, các quy định về an toàn lao động; 
· Trình bày được: các phương tiện BHLĐ và phương tiện khác nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động.
· Phân tích được nguyên nhân gây nguy hại trong lao động sản xuất.
2. Về kỹ năng: 
Sử dụng các phương tiện BHLĐ, sơ cấp, cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn.
3. Về thái độ: 
· Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Chương 1. Những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật BHLĐ
	4
	4
	
	

	
	1.1. Những khái niệm cơ bản về BHLĐ
	 
	1
	
	

	
	1.2. Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ.
	 
	1
	
	

	
	1.3. Những nội dung chủ yếu của khoa học kỹ thuật BHLĐ
	
	1
	
	

	
	1.4. Mối quan hệ giữa BHLĐ và môi trường.
	 
	1
	
	

	2.
	Chương 2: Pháp Luật, chính sách bảo hộ lao động
	2
	2
	
	

	
	2.1. Hệ thống pháp luật, chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.
	 
	1
	
	1
1



	
	2.2. Những nội dụng về ATVSLĐ trong bộ luật lao động.
	 
	1
	
	

	3.
	Chương 3: Kỹ thuật vệ sinh lao động
	10
	9
	
	

	
	3.1. Những vấn đề chung về kỹ thuật VSLĐ
	 
	1
	
	

	
	3.2. Vi hậu trong sản xuất.
	 
	1
	
	

	
	3.3. Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất
	
	1
	
	

	
	3.4. Phòng chống bụi trong sản xuất
	
	2
	
	

	
	3.5. Thông gió trong công nghiệp
	
	2
	
	

	
	3.6. Chiếu sáng trong sản xuất
	
	2
	
	

	4.
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn lao động
	8
	8
	
	

	
	  4.1. Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa
	 
	2
	
	

	
	 4.2. Những yêu cầu chung về an toàn khi thiết kế các     cơ sở sản xuất
	
	2
	
	

	
	  4.3. Kỹ thuật an toàn trong cơ khí và luyện kim
	
	2
	
	

	
	  4.4. Kỹ thuật an toàn điện
	
	2
	
	

	5.
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ
	4
	3
	
	

	
	  5.1. Khái niệm về cháy nổ
	
	1
	
	

	
	  5.2. Những nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp phòng cháy nổ
	
	2
	
	

	6.
	  Chương 6: Hoạt động BHLĐ trong doanh nghiệp
	
	2
	
	

	
	  6.1. Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp
	
	1
	
	

	
	6.2. Nội dung công tác BHLĐ trong doanh nghiệp
	 
	1
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2


 Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   

Chương 1. Những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật BHLĐ 
Thời gian:4 giờ 

 Mục tiêu:

Trình bày được: Mục đích, ý nghĩa an toàn lao động. Khái niệm của an toàn kỹ thuật
· Tính chất cơ bản của an toàn kỹ thuật.
 Nội dung:
1.1. Những khái niệm cơ bản về BHLĐ 
1.1.1 Điều kiện lao động.
1.1.2 Các yếu tố nguy hiểm và có hại.
1.1.3 Tai nạn lao động
1.2. Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ.


1.2.1 Mục đích của công tác BHLĐ

1.2.2 Ý nghĩa của công tác BHLĐ

1.2.3 Tính chất của công tác BHLĐ

1.2.4 Thực trạng công tác BHLĐ ở nước ta hiện nay
1.3. Những nội dung chủ yếu của khoa học kỹ thuật BHLĐ.

1.3.1 Nội dung khoa học kỹ thuật

1.3.2 Nội dung xây dựng và thực hiện pháp luật về BHLĐ
1.4. Mối quan hệ giữa BHLĐ và môi trường.
Chương 2: Pháp Luật, chính sách bảo hộ lao động
Thời gian:2 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.
Nội dung:
2.1. Hệ thống pháp luật, chế độ chính sách BHLĐ của Việt Nam.

2.1.1.Bộ luật LĐ và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ

2.1.2.Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan

2.1.3.Các chỉ thị, thông tư có liên quan đến ATVSLĐ
2.2. Những nội dụng về ATVSLĐ trong bộ luật lao động.

2.2.1.Đối tượng và phạm vi áp dụng
2.2.2.An toàn lao động, vệ sinh lao động 

2.2.3.Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chương 3: Kỹ thuật vệ sinh lao động
Thời gian:10 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được những vấn đề chung về kỹ thuật VSLĐ.
Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất.

Ảnh hưởng môi trường xung quanh nơi lao động sản xuất.
 Nội dung:
3.1. Những vấn đề chung về kỹ thuật VSLĐ
3.1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vệ sinh lao động

3.1.2 Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp

3.2. Vi hậu trong sản xuất.
3.2.1.Khái niệm và định nghĩa
3.2.2. Các yếu tố vi khí hậu

3.2.3. Điều hoà thân nhiệt ở người
3.2.4. Ảnh hưởng của vi khí hậu đối với cơ thể người

3.2.5. Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu
3.3. Chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất.
3.3.1. Những khái niệm chung
3.3.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đối với sinh lý của con người

3.3.3. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động
3.4. Phòng chống bụi trong sản xuất

3.4.1. Định nghĩa và phân loại bụi
3.4.2. Tác hại của bụi

3.4.3 Các biện pháp phòng chống bụi

3.4.4. Lọc bụi trong sản xuất công nghiệp
3.5. Thông gió trong công nghiệp

3.5.1. Mục đích của thông gió công nghiệp
3.5.2. Các biện pháp thông gió
3.5.3. Lọc sạch khí thải trong công nghiệp
3.6. Chiếu sáng trong sản xuất

3.6.1 Một số khái niệm về ánh sáng

3.6.2 Kỹ thuật chiếu sáng
Chương 4: Kỹ thuật an toàn lao động
Thời gian: 8 giờ        
Mục tiêu: 

· Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
· Nêu được cách xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
Nội dung: 

  4.1. Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa

4.1.1. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương trong sản xuất


4.1.2. Các nhóm nguyên nhân gây chấn thương trong sản xuất


4.1.3. Các biện pháp và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản

  4.2. Những yêu cầu chung về an toàn khi thiết kế các cơ sở sản xuất

4.2.1. An toàn khi thiết kế tổng mặt bằng


4.2.2. An toàn khi thiết kế các phân xưởng sản xuất


4.2.3. Cấp thoát nước và làm sạch nước thải
  4.3. Kỹ thuật an toàn trong cơ khí và luyện kim 

4.3.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện
         4.3.2.Điện giật
  4.4. Kỹ thuật an toàn điện
4.4.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện
4.4.2. Bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính và bảo vệ chống sét
4.4.3. Các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn điện
Chương 5: Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ
Thời gian: 4 giờ        
Mục tiêu: 

· Trình bày được những nguyên nhân gây ra cháy nổ.
· Nêu được biện pháp phòng chống cháy nổ
· Nêu được cách xử lý khi xảy ra cháy nổ.
Nội dung: 

  5.1. Khái niệm về cháy nổ



5.1.1. Định nghĩa quá trình cháy


5.1.2. Nhiệt độ chớp cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy.

5.2. Những nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp phòng cháy nổ



5.2.1. Những nguyên nhân gây cháy, nổ



5.2.2. Phòng và chống cháy nổ.
Chương 6: Hoạt động BHLĐ trong doanh nghiệp
Thời gian: 2 giờ        
Mục tiêu: 

· Trình bày được những hoạt động BHLĐ trong doanh nghiệp.
· Nêu được hình thức khen thưởng và xử phạt BHLĐ trong doanh nghiệp
Nội dung: 

  6.1. Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp



6.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp



6.1.2. Hoạt động BHLĐ trong doanh nghiệp



6.1.3. Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối trực tiếp sản xuất

6.2. Nội dung công tác BHLĐ trong doanh nghiệp


6.2.1. Kế hoạch BHLĐ



6.2.2. Công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ



6.2.3. Quản lý VSLĐ, sức khoẻ người, bệnh nghề nghiệp.



6.2.4. Khai báo, điều tra, thông kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động



6.2.5. Thực hiện một số chế độ cụ thể về BHLĐ đối với người lao động



6.2.6. Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ trong doanh nghiệp
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng
2. Trang thiết bị máy móc: 

· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. 

· Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

· Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

· Các khái niệm cơ bản về an toàn lao động 

· Bảo vệ an toàn điện cho người khi lao động sản xuất
· Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động
b. Kỹ năng:

· Bảo vệ an toàn cho người khi lao động sản xuất
· Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động
· Cấp cứu người bị điện giật
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong lao động sản xuất
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 

2.Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Các khái niệm cơ bản về an toàn lao động
· Bảo vệ an toàn điện cho người 

· Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động
4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008
- Giáo trình an toàn lao động – Mạng internet.

- Giáo trình an toàn lao động – Nhà xuất bản giáo dục  2002

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2020
  TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG


